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HƯỚNG DẪN

Về việc tổ chức viết và đánh giá sáng kiến, kinh nghiệm

năm học 2012 - 2013
------------
Thực hiện Công văn số 1170/SGDĐT-VP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục hướng dẫn các trường trong việc triển khai viết, tổ chức xét và đánh giá sáng kiến, kinh nghiệm (SK-KN) năm học 2012 - 2013 như sau:

I.  Mục đích, yêu cầu

- Việc xét duyệt để công nhận SK-KN, áp dụng SK-KN nhằm phát huy tinh thần lao động sáng tạo của cán bộ, giáo viên, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; lựa chọn những SK-KN có giá trị, hiệu quả thiết thực để phổ biến, nhân rộng; ghi nhận các cán bộ, giáo viên có những giải pháp sáng tạo, kinh nghiệm có giá trị, làm căn cứ cho việc xét công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng.

- Tổ chức xét duyệt và đề nghị công nhận SK-KN phải đảm bảo khách quan, khoa học, chính xác. Các trường cần kiểm tra đối chiếu giữa nội dung SK-KN hoặc áp dụng SK-KN của cán bộ, giáo viên nhà trường với các SK-KN đã được công bố; kiên quyết loại bỏ những SK-KN đi sao chép hoặc viết không trung thực, không tổng kết, đúc rút từ thực tiễn, đồng thời xử lí nghiêm đối với cá nhân đi sao chép.


II. Nội dung sáng kiến, kinh nghiệm và báo cáo áp dụng SK-KN
         
1. Đối với sáng kiến, kinh nghiệm

        
 - Phạm vi SK-KN bao gồm nhiều lĩnh vực, từ công tác quản lý, công tác giáo dục, công tác dạy học và công tác phục vụ quản lý, phục vụ giáo dục và dạy học… đến công tác tổ chức và hoạt động đoàn thể, các phong trào thi đua trong nhà trường. Trong đó, trọng tâm là giải quyết các vấn đề đặt ra trong quản lý và giảng dạy, nhằm thực hiện đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng dạy học và đổi mới công tác quản lý.


- SK-KN phải thể hiện được các giải pháp, biện pháp, cách làm… nhằm thực hiện mục tiêu đề ra. Trình bày để nêu bật kết quả đạt được (kết quả định tính và định lượng, trên cơ sở khảo sát, đánh giá khoa học, khách quan; có so sánh, đối chiếu giữa sau với trước khi áp dụng giải pháp, sáng kiến hoặc áp dụng kinh nghiệm).


- Lý giải một cách khoa học sự phù hợp của các sáng kiến, giải pháp đã thực hiện hoặc kinh nghiệm đã được tổng kết, đúc rút (phù hợp với lý luận, thực tiễn, các lý thuyết khoa học khác (khoa học giáo dục, tâm lý học, …) và phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và qui chế chuyên môn.

- Trình bày các yêu cầu về điều kiện, hoàn cảnh cụ thể để áp dụng sáng kiến, kinh nghiệm đã nêu; nêu những vấn đề còn bỏ ngỏ để đồng nghiệp tiếp tục nghiên cứu bổ sung.

         2. Đối với báo cáo áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, áp dụng công nghệ mới

         - Nội dung cần tập trung trình bày, báo cáo kết quả đạt được sau khi áp dụng SK-KN và công nghệ mới.
         - Trước khi trình bày kết quả áp dụng cần phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ của SK-KN, công nghệ mới được cá nhân áp dụng (Tên SK-KN, tác giả, nơi phát hành) và tóm tắt giải pháp, kinh nghiệm được tác giả nêu nên mà bản thân đưa vào áp dụng; trình bày điều kiện và hoàn cảnh áp dụng trong trường hợp cụ thể (chú ý nêu những điều kiện tương đồng hay khác biệt trong áp dụng); 

         - Tổng kết đánh giá: Khẳng định kết quả đạt được; chú ý trình bày những đóng góp sáng tạo của cá nhân người áp dụng: Những sáng tạo trong khi áp dụng, hoặc phần bổ sung của người áp dụng; những đề xuất, khuyến nghị (nếu có).


III. Quy định về đối tượng viết SK-KN, hình thức, đánh giá và hồ sơ.

1. Đối tượng viết SK-KN

- Khuyến khích tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường tham gia viết kinh nghiệm và áp dụng SK-KN.


- Đối với các cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng kí danh hiệu CSTĐ cơ sở và CSTĐ cấp tỉnh bắt buộc phải viết SK-KN (trừ những người được bảo lưu); kết quả SK-KN là một trong các điều kiện phải có để công nhận danh hiệu CSTĐ cơ sở và CSTĐ cấp tỉnh.


2. Hình thức


- Quy định về hình thức trình bày, cách đánh giá xếp loại, bố cục chung của một SK-KN được gửi kèm theo công văn. Các SK-KN vi phạm quy định về hình thức sẽ bị loại không được tham gia để đánh giá, xếp loại.


Nội dung các SK-KN được đánh bằng phông chữ Times New Roman - trên mã Unicode, cỡ chữ 14

3. Đánh giá, xếp loại SK-KN và các trường


a/ Đánh giá xếp loại SK-KN

- Sáng kiến kinh nghiệm được đánh giá bằng điểm số, thang điểm 20

- Việc xếp loại SK-KN căn cứ vào nội dung SK-KN (thể hiện qua điểm số) và sự phù hợp với kết quả thực tế công tác quản lí, giảng dạy của từng cán bộ, giáo viên. SK-KN được xếp thành 3 loại tốt, khá, trung bình; trong đó loại Tốt: không dưới 16 điểm, loại Khá: không dưới 14 điểm, loại Trung bình: không dưới 10 điểm. 


- Các SK-KN được công nhận cấp tỉnh sẽ được bảo lưu ở cấp tỉnh và cấp huyện trong thời gian 3 năm (tính cả năm được công nhận), được sử dụng 1 lần để công nhận CSTĐ cấp tỉnh. Ở cấp huyện sáng kiến xếp loại Tốt được bảo lưu 3 năm, loại Khá bảo lưu 2 năm (tính cả năm được công nhận).


b/ Đánh giá các trường


- Kết quả viết SK-KN là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại thi đua các nhà trường. 

- Việc xếp thứ tự các trường căn cứ vào tỷ lệ số SK-KN đoạt giải trên tổng số CBGV trong nhà trường (không tính số CBGV không viết SK-KN do được bảo lưu từ những năm học trước) kết hợp với tỷ lệ số SK-KN đoạt giải trên tổng số SK-KN gửi đề nghị công nhận. Các SK-KN được bảo lưu sẽ không được tính là kết quả để tham gia xếp loại các trường ở những năm sau.


4. Về hồ sơ


- Hồ sơ các trường gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo gồm có 5 loại, cụ thể như sau:

1. Tờ trình của nhà trường đề nghị chấm, công nhận SK-KN cấp huyện.


2. Danh sách SK-KN đề nghị công nhận cấp huyện (theo mẫu)


3. Báo cáo tổng hợp kết quả viết và áp dụng SK-KN (theo mẫu)


4. Các đề tài SK-KN được in và đóng quyển theo quy cách. Các bài viết áp dụng SK-KN, áp dụng công nghệ mới khi gửi đề tài áp dụng phải gửi kèm cả nội dung SK-KN, công nghệ đã áp dụng. 


Đối với các SK-KN có đĩa CD, VCD minh họa cần ghi rõ trong danh sách đề nghị công nhận, được đính kèm với SK-KN đảm bảo chặt chẽ, tránh thất lạc.

5. File nội dung các SK-KN đề nghị công nhận cấp huyện, gửi qua hộp thư điện tử về địa chỉ: nguyenvantinhpgd@gmail.com. Quy định đặt tên file: Môn_họ và tên tác giả_tên đơn vị.doc (Ví dụ: toan_dothithuhang_thcsphuthai.doc)


(SK-KN không có file gửi kèm sẽ không được chấm, xếp loại)


II. Tổ chức thực hiện:


1. Đối với các trường


- Chỉ đạo viết SK-KN hoặc viết áp dụng SK-KN trong đầu tháng 2/2013. Tổ chức thẩm định, đánh giá vào đầu tháng 3/2013, hoàn thiện chỉnh sửa SK-KN trước khi gửi đề nghị huyện công nhận vào trước ngày 10/3/2013.


- Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên viết SK-KN hoặc viết áp dụng SK-KN đạt chất lượng tốt.


- Chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn tiến hành thẩm định, đánh giá SK-KN của cán bộ, giáo viên trong tổ, kết quả được lưu lại trong hồ sơ của tổ. Các SK-KN có chất lượng tốt mới đưa về Hội đồng khoa học nhà trường để thẩm định, đánh giá. 


- Hội đồng khoa học nhà trường tiến hành thẩm định, đánh giá xếp loại cấp trường đối với những SK-KN do các tổ chuyên môn gửi lên; lựa chọn SK-KN có chất lượng cao để chỉnh sửa, gửi đề nghị công nhận cấp huyện. Nên tổ chức cho cán bộ, giáo viên báo cáo nội dung đề tài (bằng máy chiếu) trước toàn thể Hội đồng khoa học của trường để phỏng vấn, góp ý, chỉnh sửa.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo:


- Từ 11/3 đến hết ngày 13/3/2013: Nhận hồ sơ, SK-KN đề nghị huyện công nhận của các trường (Đ/c Hưng).


- Từ 21/3 đến 23/3/2013: Tổ chức chấm SK-KN  ở cấp huyện.


- Ngày 08,09/4/2013: Gửi SK-KN đề nghị công nhận cấp tỉnh về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trên đây là những hướng dẫn trong việc viết, áp dụng và đánh giá SK-KN năm học 2012 - 2013, yêu cầu các trường tổ chức thực hiện tốt nội dung hướng dẫn, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào tạo (đ/c Tình) để có hướng giải quyết./. 
	Nơi nhận:

- Văn phòng Sở GD&ĐT Hải Dương (b/c);

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;

- Thường trực Công đoàn GD;

- Chuyên viên Mầm non, Tiểu học, THCS;

- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS;

- Lưu: VP, TĐ.
	TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Hùng


Phụ lục 1:

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC, CÁCH ĐÁNH GIÁ

CÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

----------------------------

1. Biểu điểm chấm:

Điểm thành phần và tổng điểm cho lẻ đến 0,25 điểm.


1.1. Hình thức, kết cấu, văn phạm (3 điểm)

1.1.1. Trình bày đúng quy định: Văn bản SK-KN được đánh máy, in đóng quyển (đóng bìa, dán gáy): Soạn thảo trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 14, lề trái  từ 3 cm; lề phải 2 cm; lề trên, lề dưới từ 2 cm. 


1.1.2. Kết cấu đảm bảo hợp lí 3 phần chính:  đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết luận và kiến nghị.


1.1.3. Không mắc lỗi chính tả, diễn đạt.


1.2. Nội dung (17 điểm)


1.2.1. Tên SK-KN: Phù hợp với nội dung SK-KN, khái quát được trọng tâm, phạm vi, ý nghĩa của vấn đề cần giải quyết của SK-KN (1 điểm)

1.2.2. Nêu rõ được lí do chọn đề tài: Chỉ ra được mâu thuẫn của vấn đề cần giải quyết (2 điểm)
1.2.3. Mô tả SK-KN: Mô tả rõ ràng cách thức, quy trình tiến hành  (8 điểm)

1.2.4. Kết quả khảo sát đối chứng: Định lượng được kết quả SK, KN, phương pháp khảo sát khoa học (4 điểm)

1.2.5. Kết luận (2 điểm)  

- Khẳng định giá trị của SK,KN;

- Khuyến nghị hợp lý.


2. Xếp loại:


- Hội đồng chấm SK-KN căn cứ vào biểu điểm quy định để cho điểm từng sáng kiến, kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên.


- Việc xếp loại từng SK-KN do Lãnh đạo Hội đồng quyết định, trong đó căn cứ vào nội dung SK-KN (thể hiện qua điểm số) và sự phù hợp với kết quả thực tế công tác quản lí, giảng dạy của từng cán bộ, giáo viên. Yêu cầu:



+ Loại Tốt: không dưới 16 điểm.



+ Loại Khá: không dưới 14 điểm.



+ Loại Trung bình: không dưới 10 điểm.


3. Hình thức trình bày


Để đảm bảo việc chấm, xếp loại SK-KN được khách quan chính xác yêu cầu các cá nhân thực hiện đúng theo quy định sau:


- Hình thức trình bày: Yêu cầu nội dung các SK-KN được đánh bằng phông chữ Times New Roman - trên mã Unicode, cỡ chữ 14


+ Các trang trình bày và đóng thứ tự theo mẫu quy định.


+ Trang thứ 2: Người viết SK-KN đánh máy phần ghi tên trường, tên đề tài, người viết. Phần đánh giá của hội đồng khoa học trường để viết tay. Không ghi số phách vào trang này. Hội đồng chấm SK-KN huyện sẽ rọc phách trang này.


+ Trang thứ 3: Trong trang này phần ghi tên tác giả, tên trường do Hội đồng chấm SK-KN của huyện ghi ). Phần đánh giá của hội đồng huyện để ít nhất 10 dòng.

+ Nội dung SK-KN trình bày từ trang thứ 4


- Chú ý: 


+ Không đóng giấy bóng kính phía ngoài trang bìa, không dùng bìa màu đỏ, hồng (trùng với màu mực đỏ để chấm SK-KN)

+ Không kí tên, ghi tên trường, tên tác giả, nhận xét, đánh giá vào bất cứ trang nào khác ngoài trang quy định. Không nêu tên trường, đơn vị cụ thể vào nội dung sáng kiến, nội dung đĩa CD, VCD (nếu có)

+ Các SK-KN do tập thể viết phải ghi rõ 1 người chủ biên và chỉ người chủ biên được tính là có SK-KN khi xét duyệt hoặc công nhận các danh hiệu thi đua.


+ Các bài viết áp dụng SK-KN phải nêu rõ tên SK-KN mà cá nhân áp dụng, tên tác giả, đăng tải trên tạp chí nào. Khi gửi bài áp dụng SK-KN phải gửi kèm cả nội dung SK-KN đã áp dụng.

Tất cả những SK-KN vi phạm những nội dung nêu trên sẽ bị loại

---------------------------------

PHIẾU NHẬN XÉT VÀ CHO ĐIỂM SK-KN NĂM HỌC 2012-2013

Môn............................

Tên SK-KN: ............................................................................................................

.................................................................................................................................
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Tổng điểm:

Họ và tên người nhận xét: ........................................................Ký tên:............................

Đơn vị công tác................................................................................................................

Phụ lục 2:
BỐ CỤC CHUNG CỦA MỘT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM


Bố cục của 01 SK-KN gồm 3 phần: Mở đầu (Đặt vấn đề); Nội dung và Kết luận.


1. Phần Mở đầu (Đặt vấn đề):


Đảm bảo các nội dung sau:


- Tổng  quan về vấn đề nghiên cứu;


- Lý do chọn đề tài: Phải nêu được mâu thuẫn xuất hiện cần giải quyết;


- Xác định phạm vi và đối tượng áp dụng;


- Xác định mục tiêu nghiên cứu của SK-KN: Giải quyết vấn đề gì;


- Chọn phương pháp nào để  để nghiên cứu;


- Sơ lược điểm mới của vấn đề nghiên cứu, từ đó khẳng định được tính sáng tạo của SK-KN. 


2. Phần Nội dung


- Cơ sở khoa học, lý luận của SK-KN: những nội dung lý luận liên quan    trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm;


- Thực trạng vấn đề cần giải quyết. Trình bày các yêu cầu về điều kiện,   hoàn cảnh cụ thể để áp dụng SK-KN đã nêu; 

- Mô tả, phân tích các giải pháp, biện pháp kinh nghiệm đã thực hiện (nội dung trọng tâm của SK-KN); phân tích, so sánh đối chiếu trước và sau khi thực hiện các giải pháp, biện pháp, kinh nghiệm để chứng minh, thuyết phục về hiệu quả mà    giải pháp, biện pháp, kinh nghiệm mang lại trong thực tế triển khai tại đơn vị;

- Trình bày kết quả thu được sau khi áp dụng SK-KN kết quả định tính và định lượng, trên cơ sở khảo sát, đánh giá khoa học, khách quan; có so sánh,         đối chiếu giữa sau với trước khi áp dụng giải pháp, sáng kiến hoặc áp dụng         kinh nghiệm. Nhất thiết phải có kết quả khảo sát, đối chứng trên các đối tượng trước và sau khi áp dụng SKK;

- Chỉ rõ được tính mới, tính sáng tạo của giải pháp, biện pháp, kinh nghiệm đã đúc rút từ thực tế đảm bảo tính khoa học, phù hợp với lý luận về giáo dục,     phù hợp với chủ trương, chính sách hiện hành về GD-ĐT của Nhà nước.

3. Phần Kết luận

- Khẳng định kết quả mà SK-KN mang lại;

- Gợi mở những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu;

- Khuyến nghị và đề xuất với các cấp quản lý về các vấn đề có liên quan   đến áp dụng và phổ biến SK-KN.

Phụ lục: Danh mục tài liệu tham khảo và Mục lục

TÓM TẮT KẾT CẦU MỘT SK-KN
	Bìa

Trang phụ bìa

Danh mục chữ cái viết tắt (nếu có)

Phần mở đầu

1. Bối cảnh của đề tài

2. Lý  do chọn đề tài

3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

4. Mục đích nghiên cứu

5. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu

Phần nội dung

1. Cơ sở lí luận

2. Thực trạng của vấn đề

3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề

4. Hiệu quả của SK-KN
5. Điểm mới được rút ra từ thực tế áp dụng
Phần kết luận

1. Khẳng định kết quả mà SK-KN mang lại.
2. Gợi mở những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu;

3. Những kiến nghị, đề xuất

Tài liệu tham khảo

Phụ lục (nếu có)

Mục lục

Bìa


Phụ lục 3:  HÌNH THỨC TRÌNH BÀY
Trang bìa ngoài cùng:


Trang bìa số 2


Trang bìa số 3



Phụ lục 4: 

CÁC MẪU HỒ SƠ NỘP VỀ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mẫu số 1: Nội dung báo cáo tổng hợp kết quả viết và áp dụng SK-KN

1. Kết quả viết và áp dụng SK-KN cấp trường

	Tổng số CB,GV,NV viên nhà trường
	Số CBGV không viết SK-KN do có SK bảo lưu
	Số SK-KN của CB, GV, NV gửi tổ và trường đề nghị công nhận
	Số SK-KN được công nhận ở cấp trường

	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Xếp loại

	
	
	
	Quản lí
	GV
	NV
	
	Tốt
	Khá
	TB
	Không XL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. SK-KN gửi đề nghị công nhận cấp huyện


a/ Đối với các trường Mầm non 

	TS SK-KN gửi huyện
	Phân chia nội dung SK-KN

	
	Các môn học
	Các hoạt động
	Nuôi dưỡng
	Quản lí

	
	LQ chữ viết
	LQ văn học
	LQ với Toán
	GD âm nhạc
	Tìm hiểu MTXQ
	Tạo hình
	Thể dục
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



b/ Đối với các trường Tiểu học 

	Tổng số SK-KN gửi huyện
	Phân chia nội dung SK-KN

	
	Các môn học
	Quản lí
	Đoàn đội, chủ nhiệm
	Thư viện, thiết bị

	
	Toán
	Tiếng Việt
	Các môn ít tiết
	Các môn chuyên
	
	
	

	
	
	
	
	Âm nhạc
	Mĩ thuật
	Tiếng Anh
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



c/ Đối với các trường THCS

	Tống số SK gửi huyện
	Phân chia nội dung SK-KN

	
	Các môn học
	QL
	Đội,
Chủ

nhiệm
	TV
	TB
	Y tế

	
	Toán
	Lí
	Hóa
	Sinh
	CN
	Tin
	TD
	Văn
	Sử
	Địa
	T.A
	CD
	ÂN
	MT
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu số 2: Danh sách SK-KN gửi đề nghị công nhận cấp huyện

	STT
	Họ và tên CBGV
	Tên SK-KN hoặc áp dụng SK-KN
	Thuộc môn hoặc nội dung
	Kết quả đánh giá xếp loại của HĐKH cấp trường

	
	
	
	
	Điểm
	Xếp loại

	
	
	
	
	
	


Số phách


(Do Hội đồng tỉnh ghi)





UBND HUYỆN KIM THÀNH


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO





























TÊN SÁNG KIẾN (KINH NGHIỆM HOẶC ÁP DỤNG KINH NGHIỆM)





...............................................





Môn..................................





Khối lớp.......................................











ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG CẤP HUYỆN


(Nhận xét, xếp loại, kí, đóng dấu)





..............................................................................................


..............................................................................................


..............................................................................................


..............................................................................................


..............................................................................................


..............................................................................................


..............................................................................................


..............................................................................................


..............................................................................................


..............................................................................................


..............................................................................................





Tên tác giả:..........................................


Đơn vị công tác......................................


(Hai nội dung này do Hội đồng chấm SK-KN huyện ghi sau khi đã chấm và xét duyệt)





Số phách


(Do CT hội đồng chấm SK-KN huyện ghi)








PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KIM THÀNH


Trường.....................................





























TÊN SÁNG KIẾN (KINH NGHIỆM HOẶC ÁP DỤNG KINH NGHIỆM)





Môn...................................





Tên tác giả.......................................














ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG


Nhận xét, ghi điểm, xếp loại


( Chủ tịch HĐ kí, đóng dấu)


....................................................................................................


....................................................................................................


....................................................................................................


....................................................................................................


....................................................................................................


....................................................................................................


....................................................................................................


....................................................................................................


....................................................................................................











UBND TỈNH HẢI DƯƠNG


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO




















TÊN SÁNG KIẾN (KINH NGHIỆM HOẶC ÁP DỤNG KINH NGHIỆM)





.......................................................................











MÔN..............................





KHỐI LỚP.....................................








NHẬN XÉT CHUNG


......................................................................................................


......................................................................................................


......................................................................................................


......................................................................................................


......................................................................................................


......................................................................................................





ĐIỂM THỐNG NHẤT





Bằng số: .......................................................


Bằng chữ: .....................................................








Giám khảo số 1: .......................................................................


Giám khảo số 2: .......................................................................








NĂM HỌC ......................












































Số phách


(Do Hội đồng huyện ghi)











